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UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY – SPEAKING 

1. Task 1 Speaking Unit 1 lớp 12 

Work in pairs. Express your point of view on the following ideas, using the words or 
expressions in the box. (Làm việc theo cặp. Hãy thể hiện quan điểm của em về những 
nhận định dưới đây, sử dụng những từ hoặc sự diễn đạt theo gợi ý trong khung.) 

 In Vietnam, three or even four generations may live in a home. 
 A happy marriage should be based on love. 
 In some Asian countries, love is supposed to follow marriage, not precede it. 
 In some countries, a man and a woman may hold hands and kiss each other in public. 

I think/ feel/ believe                         I don’t agree ........ 

In my opinion, ........................        It’s not true .... 

For me .........................                  That’s wrong .... 

Example 

I think it is a good idea to have three or four generations living under one roof. They can help 
each other a lot. 

That's not true. In some countries many old-aged parents like to live in a nursing home. They 
want to lead independent lives. 

Guide to answer 

 In Vietnam, three or even four generations may live in a home. (Ở Việt Nam, ba thậm 

chí là bốn thế hệ có thể chung sống trong một mái nhà.) 

A: In my opinion, it is good when three or four generations may live under one roof because 
they can help each other a lot. 

B: I don’t agree with your idea. I think it is not good for three or four generations to live in a 
family because they will find difficult to sympathy their interests and habits. Therefore, there 
may usually be conflicts among family members. In some countries, especially in developing 
countries, old-aged people like to live in a nursing homes, where they can lead independent 
lives. 

 A happy marriage should be based on love. (Một cuộc hôn nhân hạnh phúc nên đặt 

nền tảng bằng tình yêu.) 

C: In my opinion, it's obvious a happy marriage should be based on love, the true love, 
because love is the necessity for the family happiness. Only the true love can bring about 
forgiveness and sacrifice. 

D: That's true. It’s love that joins a man with a woman together. 

 In some Asian countries, love is supposed to follow marriage, not precede it. (Ở một 

số quốc gia châu Á, tình yêu nảy sinh trong hôn nhân mà chưa từng tồn tại trước đó.) 

E: For me, it is not a really good idea that love can be supposed to follow the marriage. It's 
an obsolete thought. Everyone should have a right to make decisions for their own, especially 
the one relating to their personal life. Because we love something whenever we know and 
understand it well. 
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F: That's right. It’s love that joins a man with a woman together. 

 In some countries, a man and a woman may hold hands and kiss each other in 

public. (Ở một số quốc gia, đàn ông và phụ nữ có thể cầm tay và hôn nhau ở nơi công cộng.) 

G: I believe it's OK. Holding one's hands is a way to express one’s feelings or love, especially 
it is a popular way for the couple. 

H: I agree with you. How about kissing each other in public? 

G: Personally, it’s not our traditional culture. Our personal feelings may not be performed in 
public. I mean in front of other people, except for necessary circumstances. 

2. Task 2 Speaking Unit 2 lớp 12 

Below are some typical features of American culture. Work in pairs, discuss and find 
out the corresponding features of Vietnamese culture. (Dưới đây là đặc trưng văn hóa 
Mỹ. Hãy làm việc theo cặp, thảo luận và tìm những đặc điểm tương ứng trong văn hóa Việt 
Nam.) 

 

In America In Vietnam 

 Two generations (parents and 
children) live in a home 

 Old - aged parents live in a nursing 
homes. 

 It is not polite to ask questions about 
age, marriage and income. 

 Americans can greet anyone in the 
family first. 

 Groceries are bought once a week. 
 Christmas and New Year holidays are 

the most important. 
 Children sleep in their own bedrooms 
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Guide to answer 

 

In America In Vietnam 

 Two generations (parents and 
children) live in a home 

 Old - aged parents live in a 
nursing homes. 

 It is not polite to ask questions 
about age, marriage and 
income. 

 Americans can greet anyone in 
the family first. 

 Groceries are bought once a 
week. 

 Christmas and New Year 
holidays are the most important. 

 Children sleep in their own 
bedrooms 

 Two or more generations live in a 
home. 

 Old-aged parents often live with 
their children. 

 It is a common mailer in Vietnam. 
 Usually the inferior must greet the 

superior first. 
 Groceries can be bought at any 

time when necessary. 
 Only New Year (Lunar New Year-

Tet) holidays are the most 
important. 

 Groceries can be bought at any 
time when necessary. 

 Small children usually sleep with 
their parents 

Tạm dịch 

 

Ở Mỹ Ở Việt Nam 

 Hai thế hệ (cha mẹ và con 
cái) sống trong nhà. 

 Cha mẹ già ở nhà dưỡng lão. 
 Ii không lịch sự lo hỏi về tuổi, 

kết hôn và thu nhập. 
 Người Mỹ có thể chào đón 

bất cứ ai trong gia đình 
trước. 

 Hàng tạp hóa được mua mỗi 
tuần một lần. 

 Các ngày lễ Giáng sinh và 
Năm mới là quan trọng 
nhất. 

 Người Mỹ chào mừng sinh 
nhật và tặng quà trong bữa 
tiệc 
sinh nhật. 

 Trẻ em ngủ trong phòng 
riêng. 
 
 

 Hai hoặc nhiều thế hệ có thể sống 
trong nhà. 

 Cha mẹ lớn tuổi thường sống với con 
cái. Đây là một bưu gửi thông thường 
ở Việt Nam, nhưng bây giờ dưới ảnh 
hưởng của văn hoá phương Tây, một 
số người cũng tuân theo luật này. 

 Thông thường người thấp kém phải 
chào đón người cao cấp đầu tiên. 

 Cửa hàng tạp hoá có thể mua bất cứ 
lúc nào khi cần thiết. 

 Những ngày lễ Tết (Tết Nguyên đán) 
là những ngày nghỉ lễ lớn nhất. 

 Bây giờ thói quen này cũng được thực 
hiện trong gia đình Việt Nam, nhưng 
thường ở những người giàu hoặc trẻ. 
Hầu hết mọi người Việt Nam mừng 
ngày sanh của cha mẹ hay ông bà. 

 Trẻ nhỏ thường ngủ cùng bố mẹ, 
nhưng trẻ lớn hơn ngủ trong phòng 
riêng. 
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3. Task 3 Speaking Unit 2 lớp 12 

Work in groups. Talk about the similarities and differences between Vietnamese and 
American cultures, using the features discussed in Task 2. (Làm việc theo nhóm. Nói về 
điểm giống và khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và Mỹ, sử dụng những gợi ý đã thảo luận ở 
phần 2.) 

Example 

There are differences and similarities between Vietnamese and American cultures. In 
America, two generations (parents and children) live in a home. In Vietnam, two, three or 
even four generations live under one roof. 

Guide to answer 

A: I think there are various differences between Vietnamese and American cultures. 

B: Can you give us an example? 

C: Well. In the United States, usually only two generations (parents and children) live under 
one roof. Meanwhile in Viet Nam you can see three or more generations living in the same 
home. 

D: A different feature between two cultures is old-aged Americans often live in nursing 
homes, but Vietnamese old people usually live with their children or grandchildren. 

A: In America, asking about age, salary and religion is considered impolite, but it’s OK or 
acceptable in Viet Nam. This custom, however, is also kept by some Vietnamese people, 
especially among young city dwellers. 

B: About greetings, in the US anyone can greet the others in the family first, but in Viet Nam 
young or inferior people must greet the old or superior first. 

C: Christmas and New Year are the most important holidays in America, but in Viet Nam only 
Lunar New Year is the most important. 

D: Americans usually buy groceries or go shopping at weekends, but Vietnamese people can 
buy groceries or things at any time they need or want. I think it depends on lifestyle and family 
activities. 

A: About the ways of expressing love or sentiments, Americans can kiss or embrace each 
other in public, but this is considered unpleasant to eyes in Viet Nam. 

B: Birthdays or wedding anniversaries are usually celebrated in American families; they are 
considered important family celebrations. In Viet Nam we also see this custom, but only in 
young or rich families. 

C: One more difference in two cultures: American children sleep in their own rooms, 
meanwhile Vietnamese parents let their children sleep with them, especially small children. 

Tạm dịch 

Ví dụ:  

Có những sự khác nhau và giống nhau giữa văn hóa Mỹ và Việt Nam. Ở Mỹ, hai thế hệ (bố 
mẹ và con cái) sống cùng một nhà. Ở Việt Nam, hai, ba hoặc thậm chí là 4 thế hệ sống chung 
một mái nhà) 

A: Tôi nghĩ có nhiều khác biệt giữa văn hoá Việt Nam và Mỹ. 

B: Ví dụ? 
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C: Vâng. Ở Hoa Kỳ, thường chỉ có hai thế hệ (cha mẹ và con cái) sống dưới một mái nhà. 
Trong khi đó ở Việt Nam bạn có thể thấy ba hoặc nhiều thế hệ sống cùng nhà. 

D: Một đặc điểm khác biệt giữa hai nền văn hoá là người già ở Mỹ thường sống trong các 
nhà dưỡng lão, nhưng người già Việt Nam thường sống với con cái và con của họ. 

A: Ở Mỹ, hỏi về tuổi tác, tiền lương và tôn giáo được xem là bất lịch sự, nhưng điều đó là 
OK hoặc có thể chấp nhận được ở Việt Nam. Tuy nhiên, phong tục này cũng được lưu giữ 
bởi một số người Việt Nam, đặc biệt là những người ở thành thị trẻ tuổi. 

B: Về lời chào, ở Mỹ mọi người có thể chào đón những người khác trong gia đình đầu tiên, 
nhưng ở Việt Nam những người trẻ hoặc người thấp kém phải chào đón người già hoặc cao 
cấp trước tiên. 

C: Giáng sinh và Năm mới là những ngày nghỉ quan trọng nhất ở Mỹ, nhưng ở Việt Nam chỉ 
có Tết Nguyên đán là quan trọng nhất. 

D: Người Mỹ thường mua các cửa hàng tạp hoá hoặc đi mua sắm vào cuối tuần, nhưng 
người Việt Nam có thể mua đồ ăn tạp hoặc đồ vật bất cứ lúc nào họ cần hoặc muốn. Tôi 
nghĩ rằng nó phụ thuộc vào lối sống và các hoạt động gia đình. 

A: Về cách bộc lộ tình yêu hay tình cảm, người Mỹ có thể ôm hôn tại nơi công cộng, nhưng 
điều này bị xem là khó chịu trong cách nhìn của người Việt Nam. 

B: Ngày sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới thường được tổ chức trong gia đình người Mỹ; 
chúng được xem là những nagyf kỉ niệm quan trọng của gia đình. Ở Việt Nam, chúng ta cũng 
có thể thấy phong tục này nhưng chỉ xuất hiện ở những gia đình trẻ hoặc có điềug kiện tài 
chính. 

C: Một điều khác biệt nữa giữa hai nền văn hóa này là: Trẻ em Mỹ ngủ trong phòng riêng 
của chúng, trong khi đó cha mẹ Việt Nam để trẻ nhỏ ngủ chung với họ, đặc biệt những đứa 
bé còn nhỏ.  

4. Practice 

Choose the phrase or sentences A, B, C or D for the best completes the conversation. (Chọn 
cụm từ hoặc câu A, B, C hay D để hoàn thành đoạn hội thoại sau.) 

Question 1: A: Personally, I think a happy marriage should be based on love. 

                     B: .............! 

A. Oh, I hope so 

B. So do I 

C. I definitely agree 

D. Good idea 

Question 2: A: I'm not sure about this soup. It tastes like something's missing. 

                     B: ...................It tastes fine to me. 

A. You're right. 

B. Oh, I don't know. 

C. I couldn't agree more. 

D. I don't think so. 
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Question 3: A: It seems to me that spring is the most beautiful time of year. 

                    B: ................ It really is lovely! 

A. You're exactly right! 

B. You could be right. 

C. You're dead wrong. 

D. I couldn't agree less. 

5. Conclusion 

Qua bài học này, các em cần ghi nhớ một số từ vựng quan trọng trong bài học như sau: 

 point of view (n): quan điểm 
 generation [dʒenə'rei∫n] (n): thế hệ 
 to be based on: dựa vào 
 to hold hands (v): nắm tay 
 in public ['pʌblik] (adv): giữa công chúng, công khai 
 roof [ruf] (n): mái nhà 
 old-aged (adj): già 
 nursing house ['nɜrsɪŋhaʊs] (n): viện dưỡng lão 
 to lead an independent life (v): sống cuộc sống tự lập 
 typical ['tipikl] (adj): điển hình 
 feature ['fit∫ə] (n): nét đặc biệt, nét đặc trưng 
 corresponding [kɔris'pɔndiη] (adj): tương ứng 
 income ['iηkʌm] (n): thu nhập 
 to greet [grit] (v): chào hỏi 
 greeting (n): lời chào hỏi 
 groceries ['grousəriz] (n): hàng tạp phẩm 

và một số cấu trúc thể hiện quan điểm cá nhân: 

 

Expression Reply 

I think/feel/believe (that) S+ V 

In my opinion, S + V 

For me, S + V 

I don’t agree… 

It’s not true… 

That’s wrong… 

 

 

 


